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Tóm tắt. Nghiên cứu này đánh giá hiệu quả kinh tế, xã hội và môi trường trong việc sử dụng đất sản xuất 

nông nghiệp của đồng bào dân tộc thiểu số tại huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế. Số liệu được thu thập 

từ việc khảo sát 95 hộ gia gia đình đồng bào dân tộc thiểu số tại ba xã Quảng Nhâm, A Ngo và Hồng Thủy 

và phân tích thông qua các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng đất sản xuất nông nghiệp. Kết quả cho thấy 

loại hình trồng chuối đem lại hiệu quả kinh tế cao nhất. Điều này được phản ánh qua giá trị của các chỉ tiêu 

đánh giá hiệu quả kinh tế (tổng giá trị sản xuất GO đạt trên 87 triệu đồng/ha). Hiệu quả kinh tế từ chuối cao 

hơn gấp ba lần so với lúa Đông Xuân  Hè Thu và ngô cao gấp 10 lần so với sắn. Từ đó, nghiên cứu đã đề 

xuất ba nhóm giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế, xã hội và môi trường cho loại hình sử dụng đất 

sản xuất nông nghiệp cho huyện A Lưới trong thời gian tới. 

Từ khóa: đất sản xuất nông nghiệp, hiệu quả sử dụng đất, A Lưới, dân tộc thiểu số 
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Abstract. The article assesses the economic, social and environmental efficiency of agricultural land use of 

ethnic communities in A Luoi district, Thua Thien Hue province. The data were collected from a survey of 

95 households in Quang Nham, A Ngo, and Hong Thuy communes and analyzed through the efficiency 

indicators. The results show that the banana type has the highest economic efficiency. It is reflected in the 

values of the economic efficiency assessment criteria (total production value GO of VND 87 mill/ha). The 
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efficiency of bananas is three times higher than that of rice in the Winter-Spring – Summer-Autumn season. 

The efficiency of maize is ten times higher than that of cassava. The study proposes three groups of measures 

to improve the economic, social, and environmental efficiency of agricultural land in A Luoi district in the 

coming time. 

Keywords: agricultural land use, economic efficiency, A Luoi, ethnic communities 

1 Đặt vấn đề 

Nông nghiệp, nông thôn miền núi có vị trí chiến lược trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ 

Tổ quốc, là cơ sở và lực lượng quan trọng để phát triển kinh tế – xã hội bền vững, giữ vững ổn 

định chính trị, đảm bảo an ninh, quốc phòng; giữ gìn, phát huy bản sắc văn hoá dân tộc và bảo 

vệ môi trường sinh thái của đất nước. Tuy nhiên, cùng với những thành tựu đạt được, nông 

nghiệp, nông thôn miền núi ở nước ta trong giai đoạn hiện nay vẫn còn nhiều hạn chế và yếu 

kém. Mặc dù chính phủ Việt Nam đã nỗ lực thúc đẩy phát triển kinh tế bền vững ở miền núi 

thông qua các chính sách, chương trình và các chiến lược quốc gia [2, 3], nhưng cộng đồng miền 

núi đang trở nên nghèo hơn [6] bởi vì các chương trình như vậy về cơ bản được thiết kế và thực 

hiện theo kiểu từ trên xuống; điển hình tại các nước đang phát triển. Kết quả là những người bên 

ngoài thường hiểu sai các hệ thống canh tác địa phương. Chính những người làm chính sách 

cũng có quan niệm sai lệch trong việc hỗ trợ sinh kế cho cộng đồng bản địa [2]. Do đó, một nghiên 

cứu để đánh giá hiệu quả sử dụng đất sản xuất nông nghiệp của đồng bào dân tộc thiểu số là rất 

cần thiết và thực tiễn. 

Huyện A Lưới là huyện miền núi nằm ở phía Tây của tỉnh Thừa Thiên Huế, cách thành 

phố Huế hơn 70 km và là huyện có diện tích lớn nhất tỉnh. Huyện A Lưới bao gồm thị trấn A 

Lưới và 20 xã với tổng diện tích tự nhiên 122.521,20 ha [4]. Dân số năm 2019 là 49.039 người. 

Đa số là người dân tộc thiểu số như Pa Kô, Tà Ôi, Ca Tu và Pa Hy, chiếm 75%. Còn lại là 

người Kinh lên lập kinh tế mới và cán bộ miền xuôi lên công tác [9]. Với đặc điểm địa hình 

đồi núi cao và hiểm trở, A Lưới là một trong những huyện miền núi có điều kiện kinh tế khó 

khăn nhất của tỉnh Thừa Thiên Huế. Tại địa phương, sản xuất nông, lâm, ngu ̛ nghiệp đóng vai 

trò chiến lược trong phát triển kinh tế xã hội. Tuy nhiên, những thành tựu đạt được chưa tưo ̛ng 

xứng với tiềm năng của huyện và chưa phát huy được lợi thế của từng vùng trên địa bàn. Nông 

nghiệp phát triên̉ chậm, vẫn mang nặng tińh truyền thống trong sản xuất nông nghiệp và thiêú 

quy hoạch. Vì vậy, làm thế nào để có thể sử dụng hiệu quả diện tích đất sản xuất nông nghiệp tại 

địa bàn là vấn đề đang được các cấp chính quyền quan tâm nghiên cứu để xây dựng cơ sở cho 

việc nâng cao năng suất và đề ra các phương án chuyển dịch cơ cấu cây trồng một cách hợp lý 

nhất nhằm đem lại hiệu quả sử dụng đất tối ưu. Nghiên cứu này đánh giá hiệu quả sử dụng đất 

nông nghiệp vê ̀khiá cạnh kinh tê,́ xã hội và môi trường, trên co ̛ sở đó đề xuất sử dụng đất sản 

xuất nông nghiẹ ̂p hiệu quả cho đồng bào dân tộc thiểu số tại huyện A Lưới. 
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2 Phương pháp  

2.1 Thu thập số liệu 

Số liệu thứ cấp 

Các số liệu thứ cấp bao gồm tình hình phát triển kinh tế – xã hội của địa bàn nghiên cứu, 

các văn bản pháp lý liên quan, tình hình quản lý và sử dụng đất; phương án, kế hoạch sử dụng 

đất lựa chọn được thu thập tại Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện A Lưới. Số liệu thu thập 

được giúp làm sáng tỏ phần cơ sở lý luận, thực tiễn và làm rõ được thực trạng về hiệu quả sử 

dụng đất sản xuất nông nghiệp tại A Lưới. 

Số liệu sơ cấp 

Chúng tôi phỏng vấn các nông hộ đang sử dụng đất sản xuất nông nghiệp theo mẫu bảng 

hỏi đã được thiết kế sẵn tại ba xã, bao gồm: Quảng Nhâm, A Ngo và Hồng Thủy. Số lượng mẫu 

được tính theo công thức mẫu Slovin 1984. 

𝑛 =
𝑁

1 + 𝑁 × 𝑒2
 (1) 

trong đó n là cỡ mẫu (số phiếu điều tra); e là sai số (10%); N là số lượng tổng thể (2106 hộ gia đình, 

cá nhân). 

– Nghiên cứu sử dụng sai số là 10% và số lượng tổng thể N được xác định là 2106 hộ gia 

đình, cá nhân đang sử dụng đất sản xuất nông nghiệp trên địa bàn nghiên cứu. Thay vào công 

thức trên, chúng tôi xác định được số lượng mẫu tối thiểu là 95 hộ. 

Chọn mẫu 

Chúng tôi chọn mẫu theo phương pháp chọn mẫu ngẫu nhiên đơn giản dựa vào danh sách 

các nông hộ cho đồng bào thiểu số đang sử dụng đất sản xuất nông nghiệp trên địa bàn nghiên 

cứu. 

Bảng 1. Phân bố mẫu điều tra trong nghiên cứu 

Xã Tổng số hộ dân Số phiếu cần điều tra 

Quảng Nhâm 734 34 

Xã A Ngo 717 32 

Hồng Thủy 655 29 

Tổng 2106 95 

 Nguồn: Số liệu tổng hợp từ phiếu điều tra năm 2020 
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2.2 Tổng hợp và xử lý số liệu 

Số liệu sau khi thu thập được tổng hợp, nhập và lọc trên phần mềm MS Excel phục vụ cho 

việc phân tích. 

2.3 Phân tích số liệu 

Đánh giá hiệu quả kinh tế của việc sử dụng đất sản xuất nông nghiệp  

 Hiệu quả kinh tế là chỉ tiêu mô tả mối quan hệ giữa chi phí mà người sử dụng đất bỏ ra 

trong quá trình sản xuất và lợi nhuận thu được. Đối với những hộ sản xuất nông nghiệp có hiệu 

quả cao thì hiệu quả kinh tế là một nhân tố để thúc đẩy sản xuất phát triển. Hiệu quả kinh tế 

được đánh giá thông qua các chỉ tiêu sau [1]: 

– Tổng giá trị sản xuất (GO): Là toàn bộ giá trị của vật chất và dịch vụ được tạo ra trong 

sản xuất trong một thời gian nhất định, thường là một năm. 

– Chi phí trung gian (IC): Bao gồm các chi phí vật chất và dịch vụ được sử dụng trong quá 

trình sản xuất. 

– Giá trị gia tăng (VA): Là kết quả cuối cùng sau khi trừ đi chi phí trung gian của hoạt động 

sản xuất, kinh doanh nào đó. Đây là chỉ tiêu quan trọng để đánh giá hiệu quả sản xuất                                

(VA = GO – IC). 

– Hiệu quả kinh tế trên một đồng chi phí trung gian (IC): GO/IC; VA/IC. 

– Hiệu quả kinh tế trên một ngày công lao động (LĐ) quy đổi: GO/LĐ; VA/LĐ. 

Đánh giá hiệu quả xã hội của việc sử dụng đất sản xuất nông nghiệp 

 Hiệu quả xã hội của các loại hình sử dụng đất được đánh giá thông qua việc tạo ra bao 

nhiêu công lao động (ngày công lao động) cho xã hội, tạo ra thu nhập thường xuyên cho nông 

dân/hộ gia đình [1]. 

Đánh giá hiệu quả môi trường của việc sử dụng đất sản xuất nông nghiệp 

Nghiên cứu này chỉ đánh giá hiệu quả môi trường thông qua việc sử dụng phân bón, thuốc 

bảo vệ thực vật trong quá trình canh tác đối với từng loại hình sản xuất nông nghiệp [1].  

Đánh giá chung hiệu quả của các kiểu sử dụng đất 

Chúng tôi đánh giá chung hiệu quả sử dụng đất sản xuất nông nghiệp bằng cách phân cấp 

và cho điểm đối với từng chỉ tiêu kinh tế, xã hội và môi trường theo Bảng 2, Bảng 3 và Bảng 4. 

Đánh giá chung được tính bằng tổng điểm của ba chỉ tiêu trên. Điểm phân cấp đánh giá chung 

được tính như đã tham khảo từ một số tài liệu đã được công bố trước đó [6]. 
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Bảng 2. Phân cấp các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả kinh tế (Tính cho 1 ha) 

Cấp đánh giá Thang điểm GO VA GO/IC 

Cao 3 >20 >15 >1,5 

Trung bình 2 15–20 10–15 1–1,5 

Thấp 1 <15 <10 <1 

Nguồn: [6] 

Bảng 3. Phân cấp chỉ tiêu đánh giá hiệu quả xã hội (Tính cho 1 ha) 

Cấp đánh giá Thang điểm Công Giá trị ngày công (ngàn đồng) 

Cao 3 >500 >200 

Trung bình 2 400–550 150–200 

Thấp 1 <400 <150 

Nguồn: [6] 

Bảng 4. Phân cấp chỉ tiêu đánh giá hiệu quả môi trường 

Cấp đánh giá Thang điểm Mức sử dụng phân bón 

Cao 3 Nằm trong định mức 

Trung bình 2 Dưới định mức 

Thấp 1 Vượt quá định mức 

Nguồn: [6] 

Bảng 5. Đánh giá chung hiệu quả sử dụng đất 

Đánh giá chung Thang điểm 

Cao 16–24 

Trung bình 9–15 

Thấp <8 

Nguồn: [6] 

3 Kết quả và thảo luận 

3.1      Giới thiệu vùng nghiên cứu 

Huyện A Lưới (Hình 1) là một trong hai huyện miền núi của tỉnh Thừa Thiên Huế. Khu 

dân cư nông thôn huyện A Lưới gồm có 20 xã và thị trấn A Lưới, nơi chiếm trên 80% dân số toàn 

huyện đang sinh sống. Dân tộc thiểu số sinh sống tại địa bàn nghiên cứu chiếm 75% bao gồm: 

Pa Kô, Tà Ôi, Ca Tu và Pa Hy. Còn lại người Kinh lên lập kinh tế mới và cán bộ miền xuôi 
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lên công tác. Đến nay, rất nhiều vùng nông thôn đã được đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng tốt, 

nhiều khu dân cư có quy mô và mật độ dân số lớn, có nhiều công trình xây dựng và nhà ở kiên 

cố, hoạt động kinh tế ở địa bàn cũng khá đa dạng.  

3.2  Hiện trạng sử dụng đất sản xuất nông nghiệp huyện A Lưới năm 2018 

Theo kết quả Thống kê đất đai năm 2018, tổng diện tích tự nhiên huyện A Lưới là 

122.521,20 ha. Trong đó, đất nông nghiệp là 115.784,25 ha; đất phi nông nghiệp là 5.343,05 ha; 

đất chưa sử dụng là 1.393,90 ha (Hình 2). 

 

Hình 1. Sơ đồ vị trí huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế 

Nguồn: Cổng thông tin điện tử huyện A Lưới 
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Hình 2. Hiện trạng sử dụng đất sản xuất nông nghiệp huyện A Lưới năm 2018 

Nguồn: Niên giám thống kê năm 2019 

Bảng 6. Diện tích đất sản xuất nông nghiệp của ba xã 

STT Loại đất Mã 
Huyện 

A Lưới 

Xã               

Hồng 

Thủy 

Xã       

A Ngo 

Xã                  

Quảng Nhâm 

1 Đất sản xuất nông nghiệp SXN 5.971,47 793,23 403,38 615,01 

1.1 Đất trồng cây hàng năm CHN 2.491,27 542,89 222,54 152,38 

1.1.1 Đất trồng lúa LUA 1.149,67 24,65 132,95 72,40 

1.1.2 
Đất trồng cây hàng năm 

khác 
HNK 730,63 518,25 89,59 79,98 

1.2 Đất trồng cây lâu năm CLN 3.480,20 250,33 180,84 462,62 

Nguồn: Niên giám thống kê năm 2019 

Tổng diện tích đất sản xuất nông nghiệp là 5.971,47 ha, chiếm 4,87% diện tích tự nhiên toàn 

huyện. Trong đó, đất trồng cây hàng năm là 2.491,27 ha (2,03%); đất trồng cây lâu năm là 3.480,20 

ha (2,84%). Đất đất sản xuất nông nghiệp chủ yếu tập trung ở các xã, thị trấn: Sơn Thủy, A Ngo, 

Hồng Bắc, Quảng Nhâm, Hồng Thái, Hồng Thượng, Hồng Thủy, thị trấn A Lưới, Trung Sơn, 

Hồng Kim...  

3.3 Hiệu quả sử dụng đất sản xuất nông nghiệp của các loại hình sử dụng đất ở A Lưới 

Các loại hình sử dụng đất hiện có của huyện được thu thập trên cơ sở điều tra phỏng vấn 

trực tiếp tại các điểm nghiên cứu với 95 hộ gia đình sản xuất nông nghiệp. Kết quả điều tra hiện 

trạng sử dụng đất với các loại hình sử dụng đất khác nhau được trình bày ở Bảng 7. Trong đó, 

đất trồng lúa chiếm diện tích lớn nhất trong tổng diện tích đất sản xuất nông nghiệp tại khu vực 

nghiên cứu (diện tích 1.149,67 ha); đất trồng sắn và ngô có diện tích thấp hơn: 643,0 và 618,3 ha, 

thấp hơn là loại hình sử dụng đất trồng chuối 309,3 ha.  
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Bảng 7. Các loại hình sử dụng đất sản xuất nông nghiệp  

Loại hình Diện tích (ha) Giống 

Hai lúa 1.149,67 Khang dân và X21, Xi23, JO2, HT1, LDA1, TH5 

Ngô 618,3 Giống địa phương 

Sắn 643,0 Giống địa phương 

Chuối 309,3 Giống địa phương 

Nguồn: Số liệu tổng hợp từ phiếu điều tra 2020 

             Loại hình sử dụng đất trồng lúa: Loại hình sử dụng đất này là chủ yếu và phổ biến ở địa 

hình đồng bằng và địa hình thấp với khả năng tưới tiêu tốt, có truyền thống từ lâu, được người 

dân chấp nhận. Giống lúa chủ yếu được người dân áp dụng là giống thuần X21, Xi23, JO2, HT1, 

LDA1, TH5, Khang dân, v.v. với gạo dẻo, thơm ngon, phù hợp với khí hậu của địa phương.  

+ Lúa Hè Thu: Được tiến hành gieo trồng từ tháng Năm (dương lịch) đến hết tháng Sáu. 

Trong vụ này, người dân thường giảm diện tích do thời tiết không thuận lợi và không chủ động 

được tưới tiêu. 

+ Lúa Đông Xuân: Được tiến hành gieo trồng từ tháng Mười hai (dương lịch) đến tháng 

Một năm sau; đây là vụ chính trong năm. Thời tiết tương đối thuận lợi và chủ động được nguồn 

nước tưới tiêu. 

Loại hình sử dụng đất cây hàng năm phổ biến là ngô và sắn: Diện tích cây hàng năm tập 

trung chủ yếu ở các xã Hồng Bắc, Hồng Thủy, Hồng Hạ, Quảng Nhâm và thị trấn A Lưới. 

Loại hình sử dụng đất cây ăn quả: Các loại cây ăn quả phổ biến đem lại hiệu quả kinh tế 

là chuối, ổi, mít, v.v. Diện tích cây ăn quả tập trung chủ yếu ở xã Hồng Bắc, thị trấn A Lưới, xã 

Quảng Nhâm và xã A Ngo. 

Hiệu quả kinh tế  

  Hiệu quả kinh tế của các loại hình sử dụng đất trong vùng nghiên cứu được trình bày tại 

Bảng 8. Trong các loại hình, tùy từng vùng nghiên cứu (dân tộc) khác nhau mà loại hình sử dụng 

có tổng giá trị sản xuất khác nhau.  

Kết quả tại Bảng 8 cho thấy loại hình lúa đông xuân, lúa hè thu ngô và chuối đều đem lại 

hiệu quả kinh tế cao (với tổng giá trị sản xuất GO đều lớn hơn 20 triệu đồng/ha; giá trị gia tăng 

đều cao hơn 15 triệu đồng/ha và hiệu quả kinh tế trên một đồng chi phí trung gian GO/IC đều 

lớn hơn 1,5 lần). Trong đó, loại hình trồng chuối đem lại hiệu quả kinh tế cao nhất. Điều này được 

thể hiện qua giá trị các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả kinh tế (tổng giá trị sản xuất GO đạt trên 87 

triệu đồng/ha; giá trị gia tăng đạt 67 triệu đồng/ha và hiệu quả kinh tế trên một đồng chi phí  
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Bảng 8. Hiệu quả kinh tế sử dụng đất sản xuất nông nghiệp năm 2020  

Hạng mục 

Tính trên 1ha 

GO 

 (1000 đồng/ha) 

IC  

(1000 đồng/ha) 

VA 

 (1000 đồng/ha) 
GO/IC (lần) 

Lúa đông xuân 

BQ chung 28.490 9.807 18.683 2,87 

Tà Ôi 17.100 6.000 11.100 2,85 

Cơ Tu 24.633 10.968 13.665 2,25 

Pa Cô 43.740 12.454 31.286 3,51 

Lúa hè thu 

BQ chung 26.621 10.424 16.197 2,51 

Tà Ôi 15.600 6.400 9.200 2,44 

Cơ Tu 23.463 11.231 12.232 2,09 

Pa Cô 40.800 13.640 27.160 2,99 

Ngô 

BQ chung 27.500 4.025 23.475 13,52 

Tà Ôi 0.000 0.000 0.000 0.00 

Cơ Tu 25.000 1.100 23.900 22,73 

Pa Cô 30.000 6.950 23.050 4,32 

Sắn 

BQ chung 24.000 6.600 16.900 3,76 

Tà Ôi 25.000 6.100 16.900 4,10 

Cơ Tu 23.000 7.100 16.900 3,24 

Pa Cô 24.000 6.100 16.900 3,93 

Chuối 

BQ Chung 87.667 22.333 67.000 3,94 

Tà Ôi 84.000 21.000 63.000 4,00 

Cơ Tu 94.000 25.000 69.000 3,76 

Pa Cô 85.000 21.000 69.000 4,05 

Nguồn: Số liệu tổng hợp từ phiếu điều tra, 2020 

 trung gian GO/IC lên đến 3,94 lần). Trong ba dân tộc Tà Ôi, Cơ Tu và Pa Cô thì dân tộc Pa Cô 

trồng chuối mang lại hiệu quả về mặt kinh tế cao nhất (mặc dù giá trị gia tăng từ việc trồng chuối 

của dân tộc Pa Cô chỉ bằng dân tộc Cơ Tu, nhưng chỉ tiêu hiệu quả kinh tế trên một đồng chi phí 

trung gian lại cao hơn, lần lượt là 4,05 lần và 4,00 lần). 
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 Loại hình trồng sắn của đồng bào dân tộc thiểu số tại huyện A Lưới chỉ mang lại hiệu quả 

kinh tế ở mức trung bình (khi đối sánh với các chỉ tiêu phân cấp đánh giá hiệu quả kinh tế tại 

Bảng 2). Mặc dù giá trị gia tăng đạt 16,7 triệu đồng/ha và hiệu quả kinh tế trên một đồng chi phí 

trung gian đạt 3,76 lần, nhưng tổng giá trị sản xuất chỉ đạt trên 24 triệu đồng/ha. 

 Hiệu quả xã hội  

Hiệu quả xã hội của các loại hình sử dụng đất được đánh giá thông qua các chỉ tiêu: giá trị 

ngày công, mức độ giải quyết công ăn việc làm, thu hút lao động, sản phẩm tiêu thụ trên thị 

trường, khả năng xóa đói giảm nghèo, v.v. (Bảng 9). 

Đánh giá loại hình sử dụng đất đem lại hiệu quả về mặt xã hội liên quan đến nhiều chỉ số 

với quy mô rộng nên khá phức tạp. Chúng tôi chỉ tập trung vào khả năng tạo công ăn việc làm 

(ngày công) và giá trị ngày công cho cộng đồng của từng loại hình sử dụng đất để đánh giá hiệu 

quả sử dụng đất về mặt xã hội. Kết quả cho thấy loại hình trồng chuối tạo ra nhiều công lao động 

nhất với 183 công với giá trị ngày công 459.020 đồng/ngày; tiếp theo là loại hình sử dụng đất 

trồng cây ngô với 80 công và 377.500 đồng/ngày; loại hình sử dụng đất trồng sắn tạo ra 70 công 

với 328.57 đồng/ngày; cây lúa tạo ra ít công lao động nhất (60 công). Tuy nhiên, năng suất của 

cây lúa cao thứ hai (28.490.000 đồng/ha) với giá trị ngày công đạt 310.000 đồng/ngày.  

Hiệu quả môi trường  

Hiệu quả về mặt môi trường được xác định của quá trình sử dụng đất nông nghiệp là rất 

phức tạp, rất khó định lượng, đòi hỏi phải nghiên cứu, phân tích trong thời gian dài. Số liệu được 

trình bày tại Bảng 10. 

Bảng 9. Hiệu quả xã hội của các loại hình sử dụng đất sản xuất nông nghiệp (tính trên 1 ha) 

STT Loại hình sử dụng đất Lao động (Công) 
Ngày công lao động                         

(nghìn đồng/ngày) 

1 Lúa Đông Xuân – Hè Thu 300 310 

2 Ngô 85 377.50 

3 Sắn 75 328.57 

4 Chuối 183 459.02 

Nguồn: Tổng hợp số liệu điều tra năm 2020 
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Bảng 10. Mức đầu tư phân bón cho các cây trồng ở ba xã  

STT Tên cây trồng 

Theo điều tra 

N 

(kg/ha) 

Phân chuồng 

(kg/ha) 

K  

(kg/ha) 

NPK  

(kg/ha) 

Xã A Ngo 

1 Lúa đông xuân 0 225 0 42,5 

2 Lúa hè thu 0 250 0 45 

3 Ngô 0 0 0 0 

4 Sắn 0 0 0 0 

5 Chuối 0 0 85 0 

Xã Quảng Nhâm 

1 Lúa đông xuân 0 189 17,4 45,9 

2 Lúa hè thu 0 200 15 48 

3 Ngô 0 0 0 0 

4 Sắn 0 0 0 0 

Xã Hồng Thủy 

1 Lúa đông xuân 0 331,5 11,4 41,75 

2 Lúa hè thu 0 350 17 43 

3 Ngô 0 0 0 0 

4 Sắn 0 0 0 0 

Nguồn: Tổng hợp số liệu điều tra năm 2020 

Số liệu điều tra cho thấy mức độ đầu tư và sử dụng phân bón của các nhóm dân tộc đều ở 

mức thấp và đối với một số loại cây trồng hầu như người dân không sử dụng phân bón. Cả ba 

địa bàn nghiên cứu đều sử dụng phân chuồng, NPK vào vụ lúa Đông Xuân – Hè Thu với số 

lượng khác nhau tùy theo diện tích sử dụng của từng nhóm. Ví dụ, ở xã A Ngo, đối với các loại 

phân vô cơ như đạm, kali… hầu hết người dân đều không sử dụng mặc dù hai loại này rất cần 

cho sự sinh trưởng và phát triển của cây lúa. Người dân ở xã Quảng Nhâm cũng không hề sử 

dụng phân đạm bón cho lúa; kali thì được sử dụng ở mức vô cùng ít. Đồng bào dân tộc thiểu số 

gần như không chú trọng áp dụng các phương pháp kỹ thuật trong sản xuất nông nghiệp để nâng 

cao năng suất cây trồng. 

Tất cả các loại hình sử dụng đất của các nhóm dân tộc đều chưa có ảnh hưởng nhiều đến môi 

trường. Tuy nhiên, việc sử dụng phân bón của nông dân chưa cân đối so với tiêu chuẩn cho phép. 

Bên cạnh đó, việc xử lý bao bì, chai lọ thuốc BVTV vẫn chưa được quan tâm. Hầu hết người dân vẫn 

vứt bao bì, chai lọ thuốc BVTV tại ruộng, kênh mương, sông suối gây ảnh hưởng đến môi trường. 
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Đây là những yếu tố tác động đến môi trường mà chính quyền và nông dân cần quan tâm giải quyết. 

Việc sản xuất phải đi đôi với bảo vệ môi trường, đưa nông nghiệp phát triển bền vững. 

Phân hữu cơ có tác dụng cung cấp dinh dưỡng cho cây trồng một cách từ từ và đây là 

phương thức sản xuất truyền thống, cải thiện và duy trì độ phì của đất. Kết quả điều tra cho thấy, 

các đối tượng nghiên cứu trên địa bàn đều sử dụng phân bón hữu cơ cho cây lúa, nhưng số lượng 

không đáng kể do hiện nay các hộ đều không chăn nuôi hoặc chăn nuôi nhỏ lẻ, không có phân 

để sử dụng, còn các cây trồng khác đều không được bón phân. Trong tương lai, cần phải duy trì 

lượng phân bón hữu cơ đối với cây trồng. 

Qua Bảng 12, điểm tổng hợp của ba chỉ tiêu đánh giá hiệu quả về kinh tế, xã hội, và môi 

trường đều cho thấy loại hình trồng chuối được đánh giá cao nhất tổng điểm là 16 do vừa có hiệu 

quả kinh tế cao lại ít tốn công chăm và ít dùng đến phân bón hóa học (chỉ dùng phân bón hữu 

cơ). Đối với các loại hình sử dụng đất khác, do điều kiện tự nhiên xã hội khá đồng đều nên sự 

khác biệt là không đáng kể, tất cả đều ở mức trung bình, cụ thể: ngô (tổng điểm 14); sắn                  

(tổng điểm 12); lúa Hè Thu (tổng điểm 12); lúa Đông Xuân (tổng điểm 11).  

Bảng 11. Hiệu quả môi trường của các loại hình sử dụng đất 

Loại hình sử dụng đất Phân bón Điểm đánh giá 

Cây lúa Đông Xuân 1 3 

Cây lúa Hè Thu 2 4 

Cây sắn 2 4 

Cây ngô 2 4 

Chuối 1 2 

  Nguồn: Tổng hợp số liệu điều tra năm 2020 

Bảng 12. Đánh giá chung hiệu quả sử dụng các loại hình đất sản xuất nông nghiệp 

Loại hình sử dụng đất 
Hiệu quả 

kinh tế 

Hiệu quả xã 

hội 

Hiệu quả môi 

trường 
Tổng điểm Đánh giá chung 

Cây lúa Đông Xuân 6 2 3 11 Trung bình 

Cây lúa Hè Thu 6 2 4 12 Trung bình 

Cây sắn 4 3 4 12 Trung bình 

Cây ngô 6 4 4 14 Trung bình 

Cây chuối 8 6 2 16 Cao 

Nguồn: Tổng hợp số liệu điều tra năm 2020 
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3.3 Đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng đất sản xuất nông nghiệp tại                     

huyện A Lưới 

– Duy trì diện tích gieo trồng lúa hai vụ (Đông xuân – Hè thu) nhằm góp phần ổn định an 

ninh lương thực. Nghiên cứu đưa vào các giống lúa có năng suất cao, khả năng chống chịu sâu 

bệnh tốt, phù hợp với đặc điểm khí hậu, thổ nhưỡng của xã như giống lúa thuần X21, Xi23, HT1, 

TH5 và LDA1. 

– Các xã trong vùng nghiên cứu cần tăng cường tuyên truyền phổ biến tới bà con nông dân 

đồng bào dân tộc thiểu số việc tăng cường bón phân hữu cơ vào đất, trả lại dinh dưỡng cho đất, 

cụ thể:  

+ Với sản xuất ở vùng đồng bằng thì tăng che phủ gốc, chống hạn cho cây, tăng cường 

trồng cây họ đậu cải tạo đất. 

 + Với sản xuất ở vùng đồi thì trồng cây theo đường đồng mức, trồng xen cây băng cốt khí 

vừa làm phân xanh vừa chống xói mòn hiệu quả. Canh tác ở đất dốc nên trồng thành nhiều tầng 

vừa sử dụng đất tối đa vừa giảm sự phá hủy cấu trúc đất do mưa. 

– Số ngày công lao động của người dân đồng bào thiểu số nên trồng lúa xen với loại hình 

trồng chuối trong khoảng thời gian nhàn rỗi để nâng cao hiệu quả sử dụng đất. 

– Xây dựng chính sách hỗ trợ để khuyến khích sản xuất, sử dụng các giống cây, con mới, 

phù hợp với từng loại đất khác nhau, nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất cũng như hiệu quả sử 

dụng đất. Đồng thời, đưa ra các chính sách vay với lãi suất thấp với thời gian vay kéo dài để hỗ 

trợ cho người dân đồng bào thiểu số sản xuất nông nghiệp. 

4 Kết luận 

Kết quả nghiên cứu cho thấy hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp của cộng đồng dân tộc 

thiêủ số tại huyện A Lưới tỉnh Thừa Thiên Huê ́chỉ ở mức trung bình cho các nông hộ làm nông 

nghiệp. Trong khi đó, chuối là cây trồng cho hiệu quả cao hơn hẳn so với lúa, ngô và sắn. Để 

nâng cao hiệu quả kinh tế, môi trường và xã hội của các loại hình sử dụng đất sản xuất nông 

nghiệp tại huyện A Lưới, việc nâng cao năng suất sản xuất nông nghiệp và tăng thu nhập cho các 

đồng bào dân tộc thiểu số là vô cùng quan trọng. Điều này không chỉ góp phần cải thiện đời sống 

của người dân mà còn là một yếu tố quan trọng trong việc hạn chế sự khai thác rừng của các cộng 

đồng dân tộc thiểu số, góp phần bảo vệ tài nguyên rừng và động vật hoang dã. 
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